TƯ DUY LOGIC

(Thời gian: 25 phút)
1. A) (40% của 50) + 60
B) (60% của 50) + 40

A. Chọn A nếu giá trị của A lớn hơn của B;

B. Chon B nếu giá trị của B lớn hơn hơn của A;

C. Chọn C nếu giá trị của A và B bằng nhau;

D. Chọn D nếu không thể xác định được.

2. A) 
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E. Chọn A nếu giá trị của A lớn hơn của B;

F. Chon B nếu giá trị của B lớn hơn hơn của A;

G. Chọn C nếu giá trị của A và B bằng nhau;

H. Chọn D nếu không thể xác định được.

3. x + y = -1

A. Chọn A nếu giá trị của x lớn hơn của y;

B. Chon B nếu giá trị của y lớn hơn hơn của x;

C. Chọn C nếu giá trị của x và y bằng nhau;

D. Chọn D nếu không thể xác định được.

4. Đối với mỗi ngôi nhà ở thị trấn X, thuế đất là p% của giá trị ngôi nhà. Thuế đất của ngôi nhà có giá trị $45,000.00 đô là $1,200.00.

A) Thuế đất của ngôi nhà ở thị trấn X với giá trị ngôi nhà là $54,000.00.

B) $1,300.00
A. Chọn A nếu giá trị của A lớn hơn của B;

B. Chon B nếu giá trị của B lớn hơn hơn của A;

C. Chọn C nếu giá trị của A và B bằng nhau;

Chọn D nếu không thể xác định được.
5. Tổng diện tích hình vuông S là 36.
A) Chu vi hình vuông S.

B) 24

I. Chọn A nếu giá trị của A lớn hơn của B;

J. Chon B nếu giá trị của B lớn hơn hơn của A;

K. Chọn C nếu giá trị của A và B bằng nhau;

L. Chọn D nếu không thể xác định được.

6. Khi đi bộ, một người sẽ bước 16 bước trong vòng 10 giây. Hỏi một người đi mất 72 giây thì phải thực hiện bao nhiêu bước đi?

M. 45

N. 78

O. 86

P. 99

Q. 115

7. Nếu b – c = 3 và a + c = 32. Tính a + b =
A. 30

B. 35

C. 40

D. 42

E. 50

8. Sàn nhà hình chữ nhật có chiều dài 18 feet và chiều rộng 10 feet được trải thảm toàn bộ tốn khoảng x đô la cho mỗi yard vuông. Hãy tính tổng số tiền (bao nhiêu đô la) cho việc trải thảm (1 yard = 3 feet).

A. 20x

B. 28x

C. 60x

D. 180x

E. 540x

9. Đáp án nào sau đây là nghịch đảo của x – 
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10. n là bội số của 5 và 9. Đáp án nào sau đây là đáp án đúng?

I. n là số nguyên lẻ.

II. n bằng 45.

III. n là bội số của 15.

A. Đáp án  III

B. Đáp án I & II

C. Đáp án II & III

D. Cả 3 đáp án trên

11. Mỗi khi có một tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra, thì thường có nhiều tin hơn về những trục trặc hay hỏng hóc máy bay trên báo chí, một hiện tượng có thể kéo dài đến vài tháng sau tai nạn thảm khốc nêu trên. Quan chức của các hãng hàng không khẳng định rằng hiện tượng trên cùng với thực tế thảm khốc của nhiều tai nạn máy bay sẽ tập trung sự chú ý của giới truyền thông vào ngành hàng không, và sự gia tăng số lượng các tai nạn (hay trục trặc) hàng không được nói đến trên báo chí là do sự gia tăng của các nguồn tin khác nhau về những tai nạn (và trục trặc) đó, chứ không phải thực sự là có nhiều tai nạn (hay trục trặc) hàng không hơn.
Chọn lựa nào dưới đây, nếu đúng, sẽ làm yếu đi lập luận kể trên của các quan chức hàng không?

A. Những thông tin báo chí về các tai nạn hàng không chủ yếu chỉ bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia mới có tai nạn máy bay.

B. Các tai nạn hàng không thường xảy ra nhiều trong những tháng mà nhu cầu đi lại là ở đỉnh.
C. Các cơ quan truyền thông không có căn cứ (mang tính kỹ thuật) nào để xác định thế nào là một tai nạn hay hỏng hóc nghiêm trọng đáng để đưa lên báo.

D. Các tai nạn hay trục trặc hàng không chỉ lên mặt báo khi người cung cấp nguồn tin thấy có lợi để làm việc đó.
E. Các nghiên cứu của chính phủ cho thấy tổng giờ bay của ngành hàng không là tương đối cố định giữa các tháng khác nhau.
12. Một thập kỷ sau khi một chiến dịch sẻ gỗ ở Ấn Độ bắt đầu đốn dần cây cối trong lãnh thổ sinh tồn của cọp Bengal, số trường hợp hổ tấn công người dân sống ở các làng bên tăng đến 300%. Vì chiến dịch sẻ gỗ đã làm giảm tỷ lệ bình quân đất rừng cho từng con hổ từ 15 mẫu Anh xuống còn khoảng 12 mẫu Anh, các nhà khoa học đã nêu lên thuyết rằng hổ phải có một tỷ lệ đất rừng tối thiểu để có thể sinh sống thoải mái.
Lý lẽ nào dưới đây, nếu đúng, sẽ tăng cường cho giả thuyết kể trên của các nhà khoa học?
A. Trong các khu đất hoang dã khác ở Ấn Độ nơi tỷ lệ đất rừng trên mỗi con hỗ vẫn đảm bảo tối thiểu 15 mẫu Anh, đã không có sự gia tăng nào trong số trường hợp hổ tấn công người.
B. Trước khi chiến dịch sẻ gỗ rừng bắt đầu, có rất ít người sống quanh khu vực đó.
C. Diện tích đất rừng lớn nhất trên từng con hổ trong khu bảo tồn sinh thái trước khi chiến dịch sẻ gỗ bắt đầu là 32 mẫu Anh cho một con, trong khi diện tích đất rừng nhỏ nhất trên từng con hổ chỉ còn 9 mẫu Anh sau khi chiến dịch sẻ gỗ diễn ra.
D. Các con thú khác trong khu bảo tồn đã bắt đầu tranh giành nguồn thức ăn với hổ Bengal.
E. Hổ Bengal gần như đã tuyệt chủng ở các vùng khác thuộc châu Á.

13. Nhiều rau tươi được bán ở thành phố X hơn là thành phố Y. Vì vậy, người dân ở thành phố X có cơ chế dinh dưỡng tốt hơn người dân ở thành phố Y.
Các chọn lựa sau, nếu đúng, đều làm yếu đi kết luận trên TRỪ:

A. Có nhiều dân sống ở thành phố X hơn là ở thành phố Y.
B. Hầu hết những người sống ở thành phố Y lại làm việc ở thành phố X và mua rau ăn từ đó.
C. Người dân thành phố X chủ yếu mua rau để chưng chơi chứ không ăn nhiều.
D. Tỷ lệ tiêu thụ thức ăn nghèo dinh dưỡng ở thành phố X gấp ba lần ở thành phố Y.
E. Giá trung bình nửa ký rau ở thành phố Y nhỏ hơn giá trung bình nửa ký rau ở thành phố X.
14. Một số nhà khoa học nhận định rằng tình trạng gần tuyệt chủng của loài dơi xám ăn nhựa cây ở tây bắc Mỹ là do các chương trình đốn gỗ được Nhà nước tài trợ đầu thập niên 1920s, dẫn đến sự thu hẹp đáng kể môi trường sống của loài vật này.
Lý lẽ nào dưới đây, nếu đúng, sẽ làm yếu đi lập luận kể trên của các nhà khoa học?

A. Các chiến dịch đốn gỗ trong thập niên 1920s là nguyên do dẫn đến tình trạng gần tuyệt chủng của nhiều loài vật khác trong khu vực rừng đó.

B. Sự nhảy vọt trong xây dựng làm nhà mới đầu thập niên 1920s đã khiến Thượng viện Mỹ phải mở đất công cho các dự án khai thác gỗ.

C. Đợt hạn hán 5 năm đầu thập niên 1920s đã làm giảm đáng kể sản lượng nhựa cây ở vùng tây bắc Mỹ.

D. Số lần người thấy dơi xám ăn nhựa cây giảm đến mức thấp nhất trong năm 1926.

E. Số lần người ta thấy dơi xám ăn nhựa cây ở châu Âu trong giai đoạn đó cũng tương tự như vậy (so với tây bắc Mỹ).

15. Trong năm 1994, Hãng hàng không TipTop thông báo sự gia tăng về số lượng hành khách hãng chuyên chở so với năm trước, nhưng lại có sự suy giảm về tổng doanh thu - mặc dù giá bán vé mọi tuyến bay của hãng hầu như không thay đổi trong giai đoạn 2 năm trở lại.
Lý lẽ nào sau đây, nếu đúng, sẽ lý giải tốt nhất cho cái dường như là nghịch lý kể trên.

A. Hãng hàng không TipTop là nạn nhân của đợt suy thoái kinh tế nhẹ trong năm 1994.

B. Số dặm bay của hành khách hãng TipTop đã tăng lên trong năm 1994.

C. Giá xăng dầu vẫn không thay đổi trong thời gian 2 năm đổ lại.

D. Hành khách đi những quãng đường ngắn hơn (và vì vậy rẻ hơn) trong năm 1994.

E. TipTop đã không mua máy bay hay thiết bị mới trong năm 1994.

16. Nhiều người tin rằng vàng và platinum là những thứ quý nhất. Tuy nhiên, đối với một doanh nhân thực thụ, vàng và platinum ít giá trị hơn so với những cơ hội có thể kiến cho anh ta làm giàu nhiều hơn. Vì thế, trong thế giới tài chính ngày nay, thông tin là thứ quý giá nhất.
Tác giả của đoạn văn trên đã ngầm ý điều gì?

A. Vàng và platinum không phải là những thứ quý nhất.

B. Doanh nhân không giống như đa số người thường.

C. Giá trị của thông tin rất lớn, không đo được.

D. Thông tin về các cơ hội kinh doanh là chính xác và sẽ dẫn đến nhiều tiền của hơn.

E. Chỉ có các doanh nhân mới cảm thấy rằng thông tin là thứ quý giá nhất.

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi 17 đến 20.

Vào thời La Mã, quân địch thua trận thường bị xử tử như các tử tù khác vì tội khi quân với hoàng đế La Mã. Tuy nhiên, đến thời Trung Cổ, lệ chuộc tù bình hay dùng tiền để mua lại tù binh đã trở nên phổ biến. Mặc dù nhiều người xem cái lệ này là một bước tiến đến một xã hội nhân đạo hơn, lý do cơ bản đằng sau nó là do yếu tố kinh tế hơn là nhân đạo.
Vào thời đó, các lãnh chúa ít có khả năng tăng thuế. Họ cũng chẳng thể ép buộc thần dân của mình tham chiến hoặc trả tiền để tham chiến. Sự hứa hẹn bồi thường vật chất bằng hàng hóa và tiền chuộc vì thế trở thành thứ duy nhất để dụ dỗ các chiến binh tham chiến. Ở thời Trung Cổ, động lực lớn nhất cho các chiến binh tham chiến là việc thu được các chiến lợi phẩm. Mặc dù việc thu tiền chuộc tù binh rõ ràng mang lại lợi ích tài chính, việc giữ tù bình và dàn xếp trao đổi chuộc tù binh cũng tạo ra những chi phí khác. Vì thế, nhiều thủ tục đã được tạo ra để giảm phí trao đổi chuộc tù binh.
Một trong những thủ tục đó là cái lệ cho phép tù binh được tự định giá bản thân mình. Điều này sẽ khiến người tù binh định ra một giá trị không quá lệch lạc; vì nếu tự định giá quá thấp thì sẽ tăng khả năng anh ta bị xử tử trong khi định giá quá cao sẽ khiến anh ta hoặc phá sản hoặc định ra một khoản tiền chuộc lớn không tưởng, cũng sẽ dẫn anh ta đến chỗ chết.
17. Mục đích chính của đoạn văn trên là:
A. thảo luận về cơ sở kinh tế cho cái lệ trao đổi tù binh lấy tiền chuộc vào thời Trung Cổ.

B. tìm hiểu về lịch sử các hình thức đối xử với tù binh trong chiến tranh.

C. nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy tắc danh dự của người chiến binh thời Trung Cổ.
D. tìm hiểu về cách người ta giảm chi phí tiền chuộc tù binh thời Trung Cổ.
E. lý giải tại sao các chiến binh thời Trung Cổ tham chiến.
18. Có thể suy ra từ đoạn văn kể trên là người lính thời Trung Cổ
A. ít khi giết tù binh hơn là người lính dưới thời Đế chế La Mã.

B. hoạt động độc lập và bị thúc đẩy chủ yếu bởi các động lực kinh tế.

C. ít có các chọn lựa về kinh tế và phải chọn tham chiến vì đó là cách duy nhất để có thể kiếm đủ sống.
D. thường tha mạng tù binh vì lòng nhân đạo hơn là vì mục tiêu kinh tế.
E. không tôn trọng người tù binh vì thường tù binh bị xem là yếu đuối.
19. Chọn lựa nào dưới đây mô tả đúng nhất cho việc thay đổi chính sách từ hành hình tù binh dưới thời La Mã đến trao đổi tù binh lấy tiền chuộc ở thời Trung Cổ.
A. Các hoàng đế La Mã đòi hỏi nhiều sự kính trọng hơn các lãnh chúa thời Trung Cổ, vì thế các chiến binh La Mã đã dùng những biện pháp mạnh hơn để răn đe quân thù nhằm bảo vệ tổ quốc của họ.

B. Thực tế phản ánh các lãnh chúa thời Trung Cổ ít quyền lực hơn đối với các thần dân của mình (so với các hoàng đế La Mã).
C. Các chiến binh thời Trung Cổ thể hiện sức mạnh và danh dự qua việc có thể bắt sống rồi trao trả kẻ địch.
D. Các chiến binh thời Trung Cổ không phải có lòng nhân đạo như nhiều người nghĩ qua cái lệ trao đổi chuộc tù binh của họ.
E. Các chiến binh thời Trung Cổ quan tâm nhiêu hơn đến lợi ích kinh tế so với các chiến binh La Mã.
20. Tác giả đã dùng cụm từ “định ra một giá trị không quá lệch lạc” nhằm:
A. nêu lên rằng các tù binh sẽ định giá họ một cách khách quan và hợp lý.

B. nhấn mạnh vai trò quan trọng của tù binh thời Trung Cổ trong việc định đoạt liệu họ có được chuộc ra hay không.

C. giải thích vì sao các tù binh thường trả nhiều hơn khoản tiền chuộc hợp lý để tăng cơ hội sống sót của họ.

D. thể hiện rằng kẻ chiến thắng và người tù binh hiểu nhau khá rõ.

E. thể hiện rằng khi bị bắt làm tù binh, suy nghĩ của người lính có thể trở nên lệch lạc.
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